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TRƯỜNG THPTTRẦN HƯNG ĐẠO 

 

 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM 

HỌC 2022- 2023 

Môn: Vật lí, Lớp 12 

MÃ ĐỀ 001 

GV ra đề : HOÀNG THỊ THU HẢI  

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,00 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án A B C C C D C D D C C A C A 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án A B D D B A B B A A D B B A 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,00 điểm) 

 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1 điểm) 

                                    Hướng dẫn  

Khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp là cm84
2

 


 
0,25 

 Tốc độ truyền sóng : . 256 /v f cm s   0,25 

Áp dụng công thức 


AB
k

AB



 0,25 

Ta có 5,25 5,25k    NCĐ =11 điểm 0,25 

Câu 2 

(1 điểm) 

                                 Hướng dẫn  

Cảm kháng:  100LZ L  ; Dung kháng:  200
1

C
Z L


 

Tổng trở:    2100)( 22

CLL ZZRZ  

0,25 

Công suất tiêu thụ WRI
Z

RU
P 450.

. 2

2

2

  0,25 

Ta có 2300.00  ZIU    0,25 

)
4

100cos(2300
4

1tan





 


 tu
R

ZZ CL v 0,25 

Câu 3                         Hướng dẫn  0,25 
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(0,5 điểm) 
0

0,16.10
0,04

40

mg
l m

k
     

0 0,06 0,04 0,02x l l      (m) 

40.0,02 0,8F k x   (N).  

 
0,25 

Câu 4 

(0, 5 

điểm) 

                                             Hướng dẫn  

2
4 8 20 0,02 100

2

T
ô T ô ms s

T


          (rad/s) 

 
2

100 . 200LZ L 


      4

1 1
100

10
100 .

CZ
C





     

0 0

2 .1
220 cos 220 2 220

8

ô
U U V U V

ô


      

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

   
2 22 2

220
1,1 2

100 200 100L C

U
I

R Z Z
  

   
 (A).  

 

0,25 

Ghi chú: 

1. Học sinh giải đúng theo cách khác hướng dẫn chấm, giảm khảo cho điểm tối đa; 

2.Hai lần trở lên học sinh không ghi đơn vị hoặc ghi sai đơn vị thì bị trừ 0,25đ. Tổng điểm bị trừ 

do lỗi này trong cả bài không quá 1 đ. 

 

 

----------------------------------------------- 

 

----------- HẾT ---------- 
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TRƯỜNG THPTTRẦN HƯNG ĐẠO 

 

         MÃ ĐỀ 002                 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 

2022 - 2023 

Môn: Vật lí, Lớp 12 

 

GV ra đề : Hoàng Thị Thu Hải  

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,00 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án B A D B C D C A B A B C C D 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án D D D C A B B A D C B A A A 

Mỗi câu đúng 0,25 điểm 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,00 điểm) 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1 điểm) 

Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp là cm63
2

 


 0,25 

 Tốc độ truyền sóng : )/(192. scmfv    0,25 

Áp dụng công thức 
2

1

2

1






AB
k

AB
 0,25 

Ta có - 6,5 5,5k     NCĐ =12 điểm 0,25 

Câu 2 

(1 điểm) 

Cảm kháng:  200LZ L  ; Dung kháng:  100
1

C
Z L


 

Tổng trở:    2100)( 22

CLL ZZRZ  

0,25 

Công suất tiêu thụ WRI
Z

RU
P 450.

. 2

2

2

  0,25 

Ta có U 2300.00  ZIU  0,25 

)
4

100cos(2300
4

1tan





 


 tu
R

ZZ CL  0,25 

Câu 3 

(0,5 điểm) 

Hướng dẫn  

40
20

0,1

k

m
    (rad/s) 

0

0,1.10
0,025 2,5

40

mg
l m cm

k
      

0,25 
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22

2 2

0

50 3
2,5 5

20

v
A l



  
            

(cm) 

0

2

2 3

A
x l


       .  0,25 

Câu 4 

(0, 5 điểm) 

 Từ đồ thị thấy uAN vuông pha với 

uMB→ Ta vẽ được giản đồ như hình bên 

 Xét ∆NOB vuông tại O ta được: 
1

𝑈0𝑅
2 =

1

𝑈0𝐴𝑁
2 +

1

𝑈0𝑀𝐵
2  

 → U0R = 50√3 V 

 Từ đó tính được U0L = √𝑈0𝐴𝑁
2 − 𝑈0𝑅

2  

=150V   và U0C = √𝑈0𝑀𝐵
2 − 𝑈0𝑅

2  = 50 V 

 Mà I0 = 
𝑈0𝑅

𝑅
=

𝑈0𝐿

𝑍𝐿
=

𝑈0𝐶

𝑍𝐶
→ 

    {
𝑍𝐿 = 150 Ω
𝑍𝐶 = 50 Ω  

  

 

 

0,25 

Hình vẽ  0,25 

Ghi chú: 

1. Học sinh giải đúng theo cách khác hướng dẫn chấm, giảm khảo cho điểm tối đa; 

2.Hai lần học sinh không ghi đơn vị hoặc ghi sai đơn vị thì bị trừ 0,25đ, tổng điểm bị trừ do lỗi 

này trong cả bài không  
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